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	DỰ THẢO LẦN 2


                  TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm


      Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Công tác khen thưởng phạm nhân, xử lý phạm nhân vi phạm lần đầu tiên được quy định trong 17 Chế độ công tác trại giam năm 1971 có 01 chế độ quy định về khen thưởng, kỷ luật phạm nhân; Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993; Luật Thi hành án hình sự năm 2010; Luật Thi hành án hình sự 2019. Tuy nhiên, các văn bản pháp lý nêu trên chưa có văn bản nào quy định về việc khen thưởng đối với tập thể tổ, đội phạm nhân. Ngày 10/12/2025, tại kỳ họp thứ 10 khóa XV, Quốc hội đã ban hành Luật số 127/2025/QH15 Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, trong đó, có các Điều 39 quy định khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân (trong đó có bổ sung quy định về khen thưởng đối với tập thể tổ, đội phạm nhân); Điều 41 quy định xử lý phạm nhân vi phạm. Hiên nay, triển khai thi hành Luật số 127/2025/QH15, ngày   /  /2026, Chính phủ ban hành Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày …/…/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự có các Điều 30, 31, 32, 33 quy định về xử lý phạm nhân vi phạm. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản pháp luật cấp Bộ quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 195 Luật Thi hành án hình sự giao Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, có nhiệm vụ, quyền hạn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự. Do vậy, việc Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm là cần thiết.  
2. Cơ sở thực tiễn

Khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm vừa là hình thức, nội dung, biện pháp giáo dục cải tạo, vừa là thực hiện chế độ, chính sách, có ý nghĩa, tác động giáo dục lớn đối với phạm nhân. Phạm nhân được khen thưởng sẽ được hưởng chế độ, chính sách, pháp luật khoan hồng, nhân đạo, như: Thưởng tiền hoặc hiện vật, được xem xét trong giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá; tăng số lần hoặc thời gian liên lạc điện thoại, gặp người thân thích, gửi thư, nhận quà,… Ngược lại với khen thưởng, nếu phạm nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình chấp hành án phạt tù như: Hạ mức xếp loại chấp hành án phạt tù, đang chờ quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hoặc đặc xá mà vi phạm bị xử lý kỷ luật sẽ bị loại ngay khỏi danh sách. Do đó, nếu thực hiện tốt, công bằng, kịp thời sẽ phát huy hiệu quả, tạo động lực để phạm nhân phấn đấu cải tạo, tích cực trong học tập, lao động, tố giác vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân, ngược lại nếu nhận thức chưa đầy đủ, làm không đúng, không công bằng, sẽ không có tác dụng trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân.  

Ngày 19/9/2013, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã có Văn bản số hướng dẫn khen thưởng, kỷ luật phạm nhân. Đây là văn bản hướng dẫn quan trọng để thực hiện công tác khen thưởng phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm. Quá trình triển khai thực hiện đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả về công tác khen thưởng phạm nhân, xử lý phạm nhân vi phạm và sự nghiêm minh trong thi hành án phạt tù. Trong những năm qua, việc khen thưởng phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm cơ bản đạt yêu cầu, phát huy hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, răn đe, phòng ngừa đối với phạm nhân. Từ năm 2016 đến nay đã có: 210.383 lượt phạm nhân được khen thưởng, có đơn vị chiếm đến 35%, số tiền thưởng đến hàng trăm triệu đồng/năm; 76.912 lượt phạm nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập như nhận thức về xử lý phạm nhân vi phạm giữa các trại giam chưa hoàn toàn thống nhất, có đơn vị xem nhẹ việc xử lý kỷ luật, bỏ qua vi phạm của phạm nhân, ngược lại có đơn vị lạm dụng việc xử lý kỷ luật, ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của phạm nhân, hạn chế tính giáo dục. Có lúc, có nơi việc xử lý kỷ luật phạm nhân giam tại buồng kỷ luật thể hiện sự đối xử chưa đảm bảo sự nhân văn, như: cùm chân cả ngày lẫn đêm; vệ sinh buồng giam chưa đảm bảo; có hiện tượng phạm nhân vi phạm nhưng không xử lý kỷ luật mà phạt lao động thêm giờ, lao động ngày nghỉ. Đây là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của phạm nhân, do vậy, cần nghiên cứu để quy định, hướng dẫn để thực hiện thống nhất. 
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc đề xuất xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm là rất cần thiết, khắc phục những khó khăn, bất cập phát sinh, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
 Hoàn thiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích của cá nhân hoặc tập thể tổ, đội phạm nhân, trình tự, thủ tục, hồ sơ để thực hiện khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm, tạo cơ sở pháp lý để khắc phục, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, chế độ, chính sách của phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân.

2. Quan điểm xây dựng Thông tư
- Tuân thủ Hiến pháp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật nói chung và Luật Thi hành án hình sự nói riêng.

- Sửa đổi, thay thế các quy định chưa phù hợp của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp hướng dẫn khen thưởng, kỷ luật phạm nhân và bổ sung các quy định mới của Luật số 127/2025/QH15 Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 trên cơ sở phù hợp tình hình thực tiễn. Đảm bảo chất lượng, tính khả thi và kế thừa tính ổn định, sẵn có của Văn bản của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 
- Đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn, thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025); Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân, cụ thể như sau:
1. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư.

3. Xin ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương.

4. Ngày …/…2026, có Công văn báo cáo và được đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cho phép đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

5. Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư.

6. Ngày …/…2026, có Công văn báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Thứ trưởng đều đồng ý với nội dung dự thảo.

7. Ngày …/…2026, …. đã gửi Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thẩm định dự thảo Thông tư.

8. Ngày …/…2026, có Công văn báo cáo thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm.
Đến nay, dự thảo Thông tư đã hoàn thiện, đủ điều kiện báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Dự thảo Thông tư thay thế Hướng dẫn của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn khen thưởng, kỷ luật phạm nhân.
2. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 15 Điều; cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

- Điều 2. Đối tượng áp dụng.
- Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm.

- Điều 4. Biểu mẫu sử dụng trong khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm. 

- Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn.

- Điều 6. Trình tự, thủ tục khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân.
- Điều 7. Hội đồng thi đua khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân.

- Điều 8. Hồ sơ khen thưởng; công bố quyết định khen thưởng.

- Điều 9. Trình tự, thủ tục xử lý phạm nhân vi phạm.

- Điều 10. Trình tự thi hành quyết định kỷ luật.

- Điều 11. Trình tự, thủ tục công nhận phạm nhân vi phạm bị kỷ luật đã cải tạo tiến bộ, công nhận phạm nhân vi phạm bị kỷ luật đã cải tạo tiến bộ trước thời hạn, gia hạn thời gian công nhận cải tạo tiến bộ.
- Điều 12. Hồ sơ xử lý phạm nhân vi phạm; công nhận phạm nhân vi phạm đã cải tạo tiến bộ.
- Điều 13. Hồ sơ vụ việc phạm nhân vi phạm chưa đến mức xử lý kỷ luật.
- Điều 14. Hiệu lực thi hành
- Điều 15. Trách nhiệm thi hành

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH

1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành Thông tư

Để bảo đảm triển khai thi hành Thông tư sau khi được ban hành, nguồn nhân lực bảo đảm là đội ngũ nhân lực hiện đang được giao thực hiện nhiệm vụ khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Kinh phí bảo đảm thi hành Thông tư được cân đối từ ngân sách Nhà nước và việc bảo đảm trên thực tế là khả khi.

2. Thời gian dự kiến ban hành

Dự kiến trình đồng chí Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 05 năm 2026 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm. … kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, ban hành.
(Xin gửi kèm theo Tờ trình: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo tổng kết; (3) Bản so sánh; (4) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Báo cáo thẩm định;(6) Bản chụp ý kiến tham gia)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- …, … (để phối hợp);
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